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NHẬN ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 

Một tuần trôi qua và bớt đi những biến động gây sốc cho hệ thống tài chính cả quốc tế và Việt Nam, nhưng 

không có nghĩa là không có gì đáng chú ý, vẫn có những diễn biến quan trọng để chúng ta điểm lại. 

Trên bình diện quốc tế, đáng chú ý nhất chắc chắn là cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) của 

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần vừa qua. Không ngoài kì vọng của thị trường trong khoảng thời 

gian gần đây, Fed đã tiếp tục tăng lãi suất mục tiêu thêm 0.25%, nếu so với kì vọng tăng 0.5% (của thị trường) 

mới chỉ khoảng 3 tuần trước đây thôi, khi cuộc khủng hoảng thanh khoản của hệ thống ngân hàng phương 

Tây chưa diễn ra, thì rõ ràng mức tăng 0.25% cho thấy một sự thay đổi rõ rệt. “Giọng điệu” của chủ tịch Fed 

Jerome Powell trong bài phát biểu với truyền thông cũng cho thấy những sự chuyển biến, khi thay vì nói 

thẳng đến việc “sẽ tiếp tục tăng lãi suất” thì ông nói rằng “thêm một vài sự củng cố về mặt chính sách” “có 

thể” là cần thiết” – hiểu một cách đơn giản, kịch bản ngừng tăng lãi suất đã chính thức được Fed đưa vào xem 

xét. Cuộc khủng hoảng thanh khoản của hệ thống ngân hàng địa phương tại Mỹ  gần đây có thể sẽ tác động 

đến tâm lý sẵn sàng cho vay của họ, khiến các ngân hàng này thận trọng hơn với việc cho vay để đề phòng 

những trường hợp không thể đáp ứng được các yêu cầu thanh khoản, quá trình tạo sức mua do đó có thể bị 

suy yếu và giúp hạ nhiệt lạm phát. 

Quay trở lại những diễn biến trong nước, chúng ta có một tuần mà VNIndex bật tăng nhẹ trở lại với mức tăng 

0.2%. Sau một ngày thứ hai đầu tuần giảm khá mạnh thì bốn ngày còn lại trong tuần đều là những ngày tăng. 

Không có những chuyển động thực sự lớn ở cả hai chiều tăng và giảm trong một vài tuần gần đây và tuần vừa 

qua không ngoại lệ. Dù vậy thì diễn biến giá vẫn đang cho chúng ta thấy những đáy sau cao hơn đáy trước – 

một tín hiệu tích cực. Thanh khoản của toàn hệ thống của Việt Nam tiếp tục cho thấy một trạng thái “dư thừa” 

(một điều khá trái ngược, và hài hước, so với những diễn biến khủng hoảng thanh khoản gần đây trên thế 

giới). Dù vậy thì ở phía hấp thụ thanh khoản (tín dụng) cũng không tốt và đó cũng có thể là một phần nguyên 

nhân cho trạng thái “dư thừa” hiện tại. 

CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH 

Thị trường đã có tuần tăng nhẹ trở lại. Quãng thời gian giao dịch ở vùng điểm hiện tại tiếp tục kéo dài, và như 

chúng tôi nhiều lần đề cập, vùng điểm hỗ trợ quan trọng đại diện cho xu hướng tăng trung hạn vẫn được giữ 

vững. Nếu vẫn duy trì quan điểm về kì vọng tăng trung hạn thì đây là thời điểm để giải ngân. Dù vậy, trước 

những diễn biến phức tạp của tình hình vĩ mô thì cũng cần có những sự tiết chế nhất định. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ GTJA VIỆT NAM THÁNG 03/2023 

 

 
Mã cổ 
phiếu 

Ngành nghề 
Vùng giá 

mua 

Định giá 
Giá mục tiêu Lọi nhuận kì vọng 

P/E  P/B 

DANH 
MỤC 
NẮM 
GIỮ 

STB Ngân hàng 25,000 9.3 1.2 40,000 60.0% 

ACB Ngân hàng 24,000 5.9 1.4 29,500 22.9% 

VEA Máy công nghiệp 37,500 7.4 2.2 42,000 12.0% 

DMC Dược phẩm 43,000 7.6 1.1 49,000 14.0% 

DANH 
MỤC 
GIAO 
DỊCH 

PVD Dầu mỏ 20,000 - 0.8 23,400 17.0% 

NKG Thép 15,000 - 0.8 18,000 20.0% 

HCM Chứng khoán 23,500 13.1 1.4 27,500 17.0% 

 

 
Mã cổ 

phiếu 
Điểm nhấn Rủi ro 

DANH 

MỤC 

NẮM 

GIỮ 

STB 
Ngân hàng đang ở cuối hành trình tái cơ cấu, mở ra kỳ vọng 

KQKD bứt phá trong tương lai. 
Chịu lực bán từ ETFs 

ACB 

Mô hình kinh doanh ổn định, chất lượng tài sản an toàn, 

được đánh giá cao trong bối cảnh lo ngại về chất lượng tài 

sản ngành ngân hàng. Phù hợp để nắm giữ. 

Tâm lý thị trường đang khá tiêu cực 

với các ngân hàng thương mại cổ phần 

nói chung  

VEA 

Doanh thu ổn định từ các công ty liên doanh liên kết Toyota 

và Honda cho phép VEA duy trì lượng tiền lớn (40%-45% 

tổng tài sản), từ đó có chính sách cổ tức tức ổn định và hấp 

dẫn (lợi suất trên 10% ở vùng giá mua). 

Thị trường ô tô - xe máy sụt giảm 

mạnh hơn nữa so với mức giảm 2 

tháng đầu năm do chi tiêu tiếp tục thắt 

chặt. 

DMC 

Là lựa chọn phòng thủ tốt (đặc điểm của ngành Dược) ở 

vùng giá mua với P/E khoảng 10 lần, cổ tức tiền mặt đều 

2.500đ/cp 

Thanh khoản thấp nên cần tính toán 

quy mô vào lệnh phù hợp 

DANH 

MỤC 

GIAO 

DỊCH 

PVD 

Hưởng lợi từ xu hướng hồi phục sản xuất dầu khí thế giới, 

bắt đầu có lãi trở lại từ tháng 1/2023, kỳ vọng có chuyển 

biến lớn sau nhiều năm lỗ 

Thường chịu biến động tiêu cực trong 

ngắn hạn từ diễn biến giá dầu. 

NKG 

Trung Quốc mở cửa sẽ sẽ đưa nhu cầu thép xây dựng phục 

hồi và từ đó giá thép có kỳ vọng tăng trở lại, công ty mạ hàng 

đầu như NKG có cơ hội gia tăng xuất khẩu.  

Suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm 

ảnh hưởng của việc mở cửa ở Trung 

Quốc 

HCM 

Cổ phiếu chứng khoán với đặc điểm Beta cao là lựa chọn phù 

hợp khi nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có xu hướng tăng điểm ngắn 

hạn. 

Xu hướng thị trường ngắn hạn xác 

nhận điều chỉnh 

 

 

 



 

  

  

RESEARCH & INVESTMENT STRATEGY | WEEKLY STRATEGY REPORT 
 

3 

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 
27/03/2023 đến 31/03/2023 

FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC 
BIẾN ĐỘNG NGÀY 

Chỉ số Điểm số Biến động Điểm 
Khối lượng GD 

(triệu CP) 
Giá trị GD 
(tỷ đồng) 

Số mã 
tăng 

Số mã 
không 

đổi 

Số mã 
giảm 

VN - Index 1,046.79 0.16% 1.69 579.74 9,442.3 265 80 122 

Vn30 – Index 1,051.42 0.46% 4.82 176.83 3,900.3 19 1 10 

Vn – Mid 1,289.84 0.49% 6.26 260.44 4,253.9 42 9 19 

VN – Small 1,105.46 0.41% 4.51 113.29 1,137.4 125 38 59 

HNX - Index 205.72 1.18% 2.40 66.19 956.6 103 68 166 

Upcom - Index 76.17 -0.01% 0.00 29.78 257.1 163 103 135 

THANH KHOẢN NGÀY 

 

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY 

 

 

Top KLGD 
(triệu cổ phiếu) 

Top GTGD 
(tỷ đồng) 

Đột biến khối lượng 
(%KL/KL10 phiên) 

Top tăng điểm với 
thanh khoản cao 

(>10 tỷ) 

Top giảm điểm với 
thanh khoản cao 

(>10 tỷ) 

NVL 30.51 VND 422.8 NVL 243% NLG 6.9% DCM -2.0% 

VND 27.50 VPB 413.5 KBC 231% NVL 6.7% VCB -1.9% 

VPB 19.66 STB 408.1 MBB 224% LPB 3.7% KSB -1.6% 

DXG 19.10 SSI 381.9 VCG 221% PDR 2.9% HT1 -1.6% 

DIG 19.03 NVL 357.3 NLG 177% VIX 2.7% CTD -1.5% 

 

 

VCB, -2.01

BID, -0.44 MSN, -0.36
CTG, -0.24 SSB, -0.23

GVR, 0.30 NVL, 0.37 MBB, 0.40 VIC, 0.48

VHM, 1.09

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

Top 10 mã ảnh hưởng tới index

Sàn 
Giá trị giao dịch 

(tỷ đồng) 
Thay đổi so với phiên 

trước 
Khối lượng giao dịch 

(triệu CP) 
Thay đổi so với 

phiên trước 

HSX 9,442.30 21.22% 579.74 34.37% 

HNX 956.60 59.78% 66.19 36.81% 



 

  

  

RESEARCH & INVESTMENT STRATEGY | WEEKLY STRATEGY REPORT 
 

4 

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 
27/03/2023 đến 31/03/2023 

NHÓM NGÀNH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bất động sản
23%

Ngân hàng
23%

Dịch vụ tài chính
18%

Xây dựng và Vật 
liệu
8%

Tài nguyên Cơ 
bản
8%

Khác
20%

Thanh khoản ngành trong ngày

-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
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0.80%
1.00%
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Biến động các nhóm ngành trong ngày
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GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 

Top CP 

mua ròng 

Giá trị mua ròng 

(tỷ đồng) 

Top CPbán ròng Giá trị bán ròng 

(tỷ đồng) 

VHM  71.83 MSN  46.56 

HPG  29.68 CTG  23.62 

VIC  18.75 VND  20.64 

NLG  18.51 KBC  19.00 

VCI  17.65 VPB  14.90 
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XẾP HẠNG CỔ PHIẾU 
     Chỉ  so  tham chie u: VN – Index.                           Ky  ha n đa u tư: 6 đến 18 tháng 

Khuyến nghị Định nghĩa 

Mua 
Ty  sua t lơ i nhua  n ky  vo ng>= 15% 
Hoa  c co ng ty/nga nh co  trie n vo ng tỉ ch cư c 

Tích luỹ 
Ty  sua t lơ i nhua  n ky  vo ng tư  5% đe n 15% 
Hoa  c co ng ty/nga nh co  trie n vo ng tỉ ch cư c 

Trung lập 
Ty  sua t lơ i nhua  n ky  vo ng tư  -5% đe n 5% 
Hoa  c co ng ty/nga nh co  trie n vo ng trung la  p 

Giảm tỷ trọng 
Ty  sua t lơ i nhua  n ky  vo ng tư  -15% to -5% 
Hoa  c co ng ty/nga nh co  trie n vo ng ke m tỉ ch cư c 

Bán 
Ty  sua t lơ i nhua  n ky  vo ng nho  hơn -15% 
Hoa  c co ng ty/nga nh co  trie n vo ng ke m tỉ ch cư c 

XẾP HẠNG NGÀNH 
     Chỉ  so  tham chie u: VN – Index                             Ky  ha n đa u tư: 6 đến 18 tháng 

Xếp loại Định nghĩa 

Vượt trội 
Ty  sua t lơ i nhua  n trung bỉ nh nga nh so vơ i VN-Index lơ n hơn 5% 
Hoa  c trie n vo ng nga nh tỉ ch cư c 

Trung lập 
Ty  sua t lơ i nhua  n trung bỉ nh nga nh so vơ i VN-Index tư  -5% đe n 5% 
Hoa  c trie n vo ng nga nh trung la  p 

Kém hiệu quả 
Ty  sua t lơ i nhua  n trung bỉ nh nga nh so vơ i VN-Index nho  hơn -5% 
Hoa  c trie n vo ng nga nh ke m tỉ ch cư c 

KHUYẾN CÁO 
Ca c nha  n đi nh trong ba o ca o na y pha n a nh quan đie m rie ng cu a chuye n vie n pha n tỉ ch chi u tra ch nhie  m chua n 
bi  ba o ca o na y ve  ma  chư ng khoa n hoa  c to  chư c pha t ha nh. Nha  đa u tư ne n xem ba o ca o na y như mo  t nguo n 
tham kha o va  kho ng ne n xem ba o ca o na y la  no  i dung tư va n đa u tư chư ng khoa n khi đưa ra quye t đi nh đa u tư 
va  Nha  đa u tư pha i chi u toa n bo   tra ch nhie  m đo i vơ i quye t đi nh đa u tư cu a chỉ nh mỉ nh. Co ng ty co  pha n chư ng 
khoa n Guotai Junan Vie  t Nam kho ng chi u tra ch nhie  m đo i vơ i toa n bo   hay ba t ky  thie  t ha i na o, hay sư  kie  n bi  
coi la  thie  t ha i na o la  he   qua  pha t sinh tư  hoa  c lie n quan tơ i vie  c sư  du ng toa n bo   hoa  c tư ng pha n tho ng tin hay 
y  kie n na o đươ c đe  ca  p trong ba n ba o ca o na y.  
Chuye n vie n pha n tỉ ch chi u tra ch nhie  m chua n bi  ba o ca o na y nha  n đươ c thu  lao dư a tre n ca c ye u to  kha c nhau, 
bao go m cha t lươ ng va  đo   chỉ nh xa c cu a nghie n cư u, pha n ho i cu a kha ch ha ng, ye u to  ca nh tranh va  doanh thu 
cu a co ng ty. Co ng ty co  pha n chư ng khoa n Guotai Junan Vie  t Nam va  ca n bo  , To ng gia m đo c, nha n vie n co  the  co  
mo  t mo i lie n he   đe n ba t ky  chư ng khoa n na o đươ c đe  ca  p trong ba o ca o na y (hoa  c trong ba t ky  khoa n đa u tư 
na o co  lie n quan). 
Chuye n vie n pha n tỉ ch chi u tra ch nhie  m chua n bi  ba o ca o na y no  lư c đe  chua n bi  ba o ca o tre n cơ sơ  tho ng tin 
đươ c cho la  đa ng tin ca  y ta i thơ i đie m co ng bo . Co ng ty co  pha n chư ng khoa n Guotai Junan Vie  t Nam kho ng 
tuye n bo  hay cam đoan, ba o đa m ve  tỉ nh đa y đu  va  chỉ nh xa c cu a tho ng tin đo . Ca c quan đie m va  ươ c tỉ nh trong 
ba o ca o na y chỉ  the  hie  n quan đie m cu a chuye n vie n pha n tỉ ch chi u tra ch nhie  m chua n bi  ba o ca o ta i thơ i đie m 
co ng bo  va  kho ng đươ c hie u la  quan đie m cu a Co ng ty co  pha n chư ng khoa n Guotai Junan Vie  t Nam va  co  the  
thay đo i ma  kho ng ca n ba o trươ c. 
Ba o ca o na y đươ c chua n bi  cho mu c đỉ ch duy nha t la  cung ca p tho ng tin cho ca c Nha  đa u tư bao go m nha  đa u 
tư to  chư c va  nha  đa u tư ca  nha n cu a Guotai Junan Vie  t Nam ta i Vie  t Nam va  ơ  nươ c ngoa i theo lua  t pha p va  
quy đi nh co  lie n quan ro  ra ng ta i quo c gia nơi ba o ca o na y đươ c pha n pho i va  kho ng nha m đưa ra ba t ky  đe  nghi  
hay hươ ng da n mua, ba n hay na m giư  chư ng khoa n cu  the  na o ơ  ba t ky  quo c gia na o. Ca c quan đie m va  khuye n 
ca o đươ c trỉ nh ba y trong ba n ba o ca o na y kho ng tỉ nh đe n sư  kha c bie  t ve  mu c tie u, nhu ca u, chie n lươ c va  hoa n 
ca nh cu  the  cu a tư ng Nha  đa u tư. Nha  đa u tư hie u ra ng co  the  co  ca c xung đo  t lơ i ỉ ch a nh hươ ng đe n tỉ nh kha ch 
quan cu a ba n ba o ca o na y.  
No  i dung cu a ba o ca o na y, bao go m nhưng kho ng giơ i ha n no  i dung khuye n ca o kho ng pha i la  ca n cư  đe  Nha  
đa u tư hay mo  t be n thư  ba ye u ca u Co ng ty co  pha n chư ng khoa n Guotai Junan Vie  t Nam va /hoa  c chuye n vie n 
chi u tra ch nhie  m chua n bi  ba o ca o na y thư c hie  n ba t ky  nghỉ a vu  na o vơ i Nha  đa u tư hay mo  t be n thư  ba lie n 
quan đe n quye t đi nh đa u tư cu a Nha  đa u tư va /hoa  c no  i dung cu a ba o ca o na y.  
Ba n ba o ca o na y kho ng đươ c sao che p, xua t ba n hoa  c pha n pho i la i bơ i ba t ky  đo i tươ ng na o cho ba t ky  mu c 
đỉ ch na o ma  kho ng co  sư  cho phe p ba ng va n ba n cu a đa i die  n co  tha m quye n cu a Co ng ty co  pha n chư ng khoa n 
Guotai Junan Vie  t Nam. Vui lo ng da n nguo n khi trỉ ch da n. 
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